
PHỤ LỤC. DANH MỤC KỸ THUẬT PHÊ DUYỆT
 THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM VẬT LÝ TRỊ LIỆU ĐÔNG A

(Đính kèm Quyết định số    /QĐ-SYT ngày   tháng 3 năm 2026 của Sở Y tế)

STT
Mã kỹ thuật
theo thông 
tư 23/2024

Tên chương Tên kỹ thuật

1 17.6 17. PHỤC HỒI 
CHỨC NĂNG Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc

2 17.7 17. PHỤC HỒI 
CHỨC NĂNG Điều trị bằng các dòng điện xung

3 17.11 17. PHỤC HỒI 
CHỨC NĂNG Điều trị bằng tia hồng ngoại

4 17.16 17. PHỤC HỒI 
CHỨC NĂNG Điều trị bằng nhiệt nóng (chườm nóng)

5 17.33 17. PHỤC HỒI 
CHỨC NĂNG Kỹ thuật tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người

6 17.34 17. PHỤC HỒI 
CHỨC NĂNG Kỹ thuật tập đứng và đi cho người bệnh liệt nửa người

7 17.40 17. PHỤC HỒI 
CHỨC NĂNG Tập dáng đi

8 17.43 17. PHỤC HỒI 
CHỨC NĂNG Tập đi với nạng (nạng nách, nạng khuỷu)

9 17.52 17. PHỤC HỒI 
CHỨC NĂNG Tập vận động thụ động

10 17.53 17. PHỤC HỒI 
CHỨC NĂNG Tập vận động có trợ giúp

11 17.56 17. PHỤC HỒI 
CHỨC NĂNG Tập vận động có kháng trở

12 17.57 17. PHỤC HỒI 
CHỨC NĂNG Tập kéo giãn

13 17.58 17. PHỤC HỒI 
CHỨC NĂNG Tập vận động trên bóng
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STT
Mã kỹ thuật
theo thông 
tư 23/2024

Tên chương Tên kỹ thuật

14 17.103 17. PHỤC HỒI 
CHỨC NĂNG

Tập các chức năng sinh hoạt hàng ngày (ADL) với các dụng 
cụ trợ giúp thích nghi

15 17.85 17. PHỤC HỒI 
CHỨC NĂNG Kỹ thuật xoa bóp vùng

16 17.167 17. PHỤC HỒI 
CHỨC NĂNG Tập vận động cột sống

17 17.175 17. PHỤC HỒI 
CHỨC NĂNG Kỹ thuật kéo giãn cho trẻ em bị vẹo cổ bẩm sinh

18 17.177 17. PHỤC HỒI 
CHỨC NĂNG

Kỹ thuật tập vận động cho trẻ bị biến dạng cột sống (cong 
vẹo, gù, ưỡn)

Tổng số: 18 kỹ thuật
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